
Hàng hóa nhập khẩu 

      
  

 Đơn vị tính: Nghìn tấn, triệu USD 

    Thực hiện 
tháng 3 

năm 2012 

  Ước tính 
tháng 4 

năm 2012 

  Cộng dồn 
4 tháng đầu 
năm 2012 

  4 tháng đầu năm 
2012 so với cùng 
kỳ năm 2011 (%)   

   

  
Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá 

             
TỔNG TRỊ GIÁ 

 
9055 

  
9000 

  
33582 

  
104,4 

 
Khu vực kinh tế trong nước 

 
4370 

  
4350 

  
16136 

  
88,1 

 
Khu vực có vốn đầu tư NN 

 
4685 

  
4650 

  
17446 

  
125,9 

             
Mặt hàng chủ yếu 

           

 
Thủy sản 

 
54 

  
60 

  
217 

  
153,4 

 
Sữa và sản phẩm sữa 

 
84 

  
85 

  
340 

  
136,6 

 
Rau quả 

 
21 

  
22 

  
88 

  
120,5 

 
Lúa mỳ 259 78 

 
230 66 

 
1014 302 

 
128,6 114,6 

 
Dầu mỡ động thực vật 

 
57 

  
110 

  
268 

  
93,4 

 
Thức ăn gia súc và NPL 

 
157 

  
165 

  
628 

  
82,0 

 
Xăng dầu  759 794 

 
650 730 

 
2744 2858 

 
66,4 78,1 

 
Khí đốt hóa lỏng 24 29 

 
30 32 

 
137 143 

 
49,0 55,5 

 
Sản phẩm khác từ dầu mỏ 

 
78 

  
80 

  
277 

  
110,9 

 
Hóa chất  

 
276 

  
250 

  
949 

  
113,9 

 
Sản phẩm hoá chất 

 
126 

  
100 

  
483 

  
65,6 

 
Tân dược 

 
116 

  
120 

  
468 

  
105,5 

 
Phân bón  226 100 

 
230 110 

 
838 371 

 
64,9 77,6 

 
Thuốc trừ sâu  

 
53 

  
55 

  
203 

  
97,0 

 
Chất dẻo  217 396 

 
200 375 

 
831 1477 

 
103,0 98,5 

 
Sản phẩm chất dẻo 

 
175 

  
170 

  
625 

  
124,8 

 
Cao su 27 84 

 
25 80 

 
116 303 

 
107,5 108,9 

 
Gỗ và NPL gỗ 

 
134 

  
170 

  
502 

  
138,0 

 
Giấy các loại 99 95 

 
100 105 

 
368 364 

 
107,3 107,1 

 
Bông  38 86 

 
30 67 

 
119 275 

 
89,8 64,2 

 
Sợi dệt  49 114 

 
45 110 

 
191 435 

 
95,2 81,0 

 
Vải 

 
606 

  
550 

  
1992 

  
93,3 

 
Nguyên PL dệt, may, giày dép 

 
281 

  
270 

  
935 

  
101,7 

 
Sắt thép  613 494 

 
700 560 

 
2503 2012 

 
105,8 102,9 

 
Kim loại thường khác 56 217 

 
55 220 

 
203 794 

 
97,6 93,0 

 
Điện tử, máy tính và LK 

 
933 

  
850 

  
3490 

  
198,7 

 
Ô tô

(*)
 

 
185 

  
172 

 
7 682 

  
65,8 

 
 Trong đó: Nguyên chiếc 3 55 

 
2 32 

 
9 169 

 
42,4 43,1 

 
Xe máy

(*)
 

 
68 

  
82 

 
13 299 

 
46,3 93,4 

 
 Trong đó: Nguyên chiếc 5 8 

 
1 2 

 
14 22 

 
49,9 56,1 

 
Phương tiện vận tải khác và PT 

 
20 

  
10 

  
82 

  
30,2 

  Máy móc thiết bị, DC, PT khác 
 

1243 
  

1250 
  

4623 
  

99,2 

  
(*)

Nghìn chiếc, triệu USD                       
 


